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Câu 1 (2 điểm)

a. Rễ cây có những xu hướng thích nghi nào để tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng?

b. Các phương thức của rễ nhằm tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng?

Câu 2 (2 điểm)

a. Trình bày cơ sở khoa học của câu ca "Không lân, không vôi thì thôi trồng lạc".

b. Sau 1 thời gian mưa kéo dài, người trồng lạc thấy các lá già ở cây lạc đang biến thành màu vàng. Giải thích hiện tượng trên?

Câu 3 (2 điểm)

a. Nêu sự khác nhau về cấu tạo và chức năng của lục lạp tế bào mô giậu với lục lạp tế bào bao bó mạch của thực vật C4?

b. Hiệu quả quang hợp của thực vật C4 lớn gấp 2 lần thực vật C3 nhưng hiệu quả năng lượng thực vật C3 lại lớn hơn thực vật C4. Hãy chứng minh nhận định trên?

Câu 4 (2 điểm)

a. Khi chu trình Crep ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3. Điều đó đúng hay sai? Vì sao?

b. Chứng minh quá trình trao đổi khoáng và nitơ phụ thuộc chặt chẽ vào quá trình hô hấp? Người ta vận dụng sự hiểu biết về mối quan hệ này trong thực tế trồng trọt như thế nào?

Câu 5 (2 điểm)

Một nhà khoa học đã ngắt quãng thời gian che tối tới hạn vào ban đêm của một loài thực vật bằng ánh sáng. Kết quả loài thực vật đó đã không ra hoa.

a. Loài thực vật đó là cây ngày dài hay ngày ngắn? Vì sao?

b. Ánh sáng mà nhà khoa học đã sử dụng là loại ánh sáng nào trong ba loại sau: ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng đỏ xa? Giải thích.

Câu 6 (1 điểm)

Giải thích vì sao bề mặt trao đổi khí của chim và thú phát triển hơn bề mặt trao đổi khí của lưỡng cư và bò sát?   Hãy chứng minh sự trao đổi khí của chim hiệu quả hơn ở thú?

Câu 7 (2 điểm)

a. Một người trưởng thành có tần số tim là 75 nhịp/ phút, thể tích tâm thu là 70 ml. Sau một thời gian dài luyện tập thể thao, tần số tim của người đó là 60 nhịp/ phút. Hãy xác định thời gian một chu kì tim, thời gian hoạt động và thời gian nghỉ của tim trong 1 phút trước và sau luyện tập thể thao? Biết rằng thời gian để tâm nhĩ co và tâm thất co trong 1 chu kì là không đổi.

b. Tại sao cùng là động vật có xương sống, cá có hệ tuần hoàn đơn còn chim, thú có hệ tuần hoàn kép ?

Câu 8 (2 điểm)

Cho các động vật sau: thủy tức, châu chấu, cá chép, hải quỳ, ếch, rắn, thân mềm, thỏ, giun đất.

a. Sắp xếp các động vật trên vào ba dạng hệ thần kinh tương ứng.

b. Nêu đặc điểm cấu tạo của các dạng hệ thần kinh và rút ra chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh.

Câu 9 (2 điểm)

a. Tuyến yên là một tuyến quan trọng nhất trong cơ thể bởi vì nó điều hòa hoạt động của rất nhiều tuyến nội tiết khác và tạo ra mối liên quan quan trọng với hệ thần kinh. Hãy chứng minh nhận định trên.

b. Khi cơ thể Người lâm vào tình trạng căng thẳng, sợ hãi hoặc tức giận thì loại hoocmon nào được tiết ra nhan nhất? Hoocmon đó ảnh hưởng đến thành phần máu và huyết áp như thế nào?

Câu 10 (2 điểm)

a. Dựa vào sự biến động về nồng độ hoocmôn sinh sản trong thời kỳ mang thai của phụ nữ hãy cho biết: Tại sao nang trứng không chín, trứng không rụng và không có kinh nguyệt trong thời kỳ phụ nữ mang thai?
b. Người phụ nữ dùng thuốc tránh thai để ngăn sự rụng trứng vì chưa muốn sinh con nhưng vẫn thấy hành kinh đều đặn. Hãy giải thích hiện tượng trên, biết rằng vì thuốc tránh thai có 28 viên, trong đó có 7 viên thuốc bổ?

Câu 11 (1 điểm)

Trong thí nghiệm tách sắc tố trong lá rau cải xanh bằng phương pháp sắc ký:

a.Vì sao phải tách chiết dung dịch sắc tố bằng dung dịch acetone 80%?

b. Khi dùng dung môi chạy sắc ký là hỗn hợp ete petron: etanol tỷ lệ 14: 1, sau 15 phút thấy xuất hiện trên giấy sắc ký 4 vạch màu khác nhau tương ứng với 4 nhóm sắc tố. Em hãy cho biết đó là 4 nhóm sắc tố gì? Nêu màu sắc và trật tự của các nhóm sắc tố ( từ dưới lên trên). Nếu thay đổi dung môi thì vị trí các sắc tố có thay đổi không?

Hết -

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị không giải thích gì thêm)
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	ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	MÔN THI: SINH HỌC 11

Thời gian: 180 phút

(Đề thi gồm 2 trang)


Câu 1 (2 điểm)

a. Rễ cây có những xu hướng thích nghi nào để tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng?

b. Các phương thức của rễ nhằm tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng?

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	Các phương thức của rễ nhằm tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng:

-Rễ ăn sâu , lan rộng, phân nhánh nhiều lần và có tế bào lông hút có hình dạng đặc biệt để tăng diện tích tiếp xúc với nước và muối khoáng.

- Nhiều loài cây cộng sinh với nấm tạo thành hệ nấm rễ.
	1,0

	b
	- Điểm độc đáo : Thực vật CAM thường sống ở vùng sa mạc hoặc bán sa mạc trong điều kiện thiếu nguồn nước. Ở nhóm thực vật này, hiện tượng đóng khí khổng vào ban ngày có tác dụng tiết kiệm nước dẫn tới quá trình cố định CO2 chuyển vào ban đêm.

- Sự khác nhau về nhu cầu nước ở các nhóm thực vật : C3 là cao, C4 bằng 1/2 C3, CAM thấp hơn C4.
	1,0


Câu 2 (2 điểm)

a. Trình bày cơ sở khoa học của câu ca "Không lân, không vôi thì thôi trồng lạc".

b. Sau 1 thời gian mưa kéo dài, người trồng lạc thấy các lá già ở cây lạc đang biến thành màu vàng. Giải thích hiện tượng trên?

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Lạc là cây họ đậu có khả năng đồng hóa N2 khí trời nhờ vi khuẩn ở nốt sần nên thỏa mãn về nhu cầu nitơ, nhưng để cố định đạm và tổng hợp các chất nhu cầu về photpho (lân) là rất cao → photpho là nguyên tố khoáng thiết yếu đối với cây lạc.

- Canxi tuy không cần cho sinh trưởng của cây lạc, nhưng có tác dụng làm giảm độ chua của đất giúp cây hấp thụ tốt nhiều loại khoáng, đặc biệt trong đó có photpho, do đó trồng lạc đặc biệt phải quan tâm đến photpho và canxi mới có thể có năng suất cao.  
	1,0

	b
	Sau một thời gian dài mưa nhiều người ta thấy các lá già ở cây lạc biến thành màu vàng, đây là triệu chứng thiếu nitrogen (sự hóa vàng của lá già) vì:
- Ở rễ cây lạc có vi khuẩn Rhizobium sống cộng sinh tạo nốt sần, có khả năng cố định N2. Vi khuẩn này sinh trưởng, phát triển trong điều kiện hiếu khí. Mưa nhiều làm cạn kiệt oxi trong đất làm cho cây không hình thành được nốt sần dẫn đến không chuyển được N2 thành NH4+ nên cây thiếu N ( lá vàng.

- Mặt khác, trời mưa nhiều làm rửa trôi NO3- trong đất.
	1,0


Câu 3 (2 điểm)

a. Nêu sự khác nhau về cấu tạo và chức năng của lục lạp tế bào mô giậu với lục lạp tế bào bao bó mạch của thực vật C4?

b. Hiệu quả quang hợp của thực vật C4 lớn gấp 2 lần thực vật C3 nhưng hiệu quả năng lượng thực vật C3 lại lớn hơn thực vật C4. Hãy chứng minh nhận định trên?

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	Sự khác nhau giữa cấu tạo và chức năng giữa lục lạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch ở thực vật C4: 

Lục lạp tế bào mô giậu
Lục lạp tế bào bao bó mạch

Hạt Grana

Lớn hơn, phát triển

Nhỏ hơn, kém phát triển hoặc tiêu biến

Khối lượng

 Nhỏ hơn

Lớn hơn

Enzim cố định CO2
PEP- cacboxylaza

Ribulozo 1,5 di P cacboxylaza

Quang hệ xảy ra 

PSI và PSII

Chỉ xảy ra PSI, không xảy ra PSII

Chức năng

Chủ yếu làm nhiệm vụ pha sáng, không xảy ra chu trình Calvin.

 Chủ yếu làm nhiệm vụ pha tối, có xảy ra chu trình Calvin.


	1,5

	b
	- Hiệu quả quang hợp của TVC4 > TVC3 do TVC3 có hô hấp sáng còn TVC4 không có hô hấp sáng.

- Hiệu quả năng lượng TVC3 > TVC4 vì:

TVC3 để hình thành 1 Glucôzơ cần 18 ATP

TVC4 để hình thành 1 Glucôzơ cần 24 ATP
	0,5


Câu 4 (2 điểm)

a. Khi chu trình Crep ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3. Điều đó đúng hay sai? Vì sao?

b. Chứng minh quá trình trao đổi khoáng và nitơ phụ thuộc chặt chẽ vào quá trình hô hấp? Người ta vận dụng sự hiểu biết về mối quan hệ này trong thực tế trồng trọt như thế nào?

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	Khi chu trình Crep ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3. 

   - Đúng.

   - Vì: Chu trình Crep dừng lại → không có các axit hữu cơ để kết hợp với NH3 thành axitamin → cây tính luỹ nhiều NH3 → ngộ độc.

	0,5

	b
	* Chứng minh:

   - Hô hấp giải phóng ATP cung cấp cho quá trình hấp thu khoáng và nitơ, quá trình sử dụng khoáng và biến đổi nitơ trong cây.

   - Các axit hữu cơ, sản phẩm trung gian của hô hấp được sử dụng để tổng hợp các axitamin.

   - Hô hấp của rễ tạo ra CO2. 

   Trong dung dịch đất

          H2O  +   CO2   →     H2CO3   →  HCO3-   +   H+
    Các ion H+ hút bám trên bề mặt rễ trao đổi với các ion cùng dấu trên bề mặt keo đất → rễ hấp thụ được các nguyên tố khoáng theo cơ chế hút bám trao đổi.

* Ứng dụng:

   - Xới đất, làm cỏ, sục bùn →  rễ hô hấp hiếu khí tốt.

   - Trồng cây không cần đất: Trồng cây trong dung dịch, trong không khí.
	1,5


Câu 5 (2 điểm)

Một nhà khoa học đã ngắt quãng thời gian che tối tới hạn vào ban đêm của một loài thực vật bằng ánh sáng. Kết quả loài thực vật đó đã không ra hoa.

a. Loài thực vật đó là cây ngày dài hay ngày ngắn? Vì sao?

b. Ánh sáng mà nhà khoa học đã sử dụng là loại ánh sáng nào trong ba loại sau: ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng đỏ xa? Giải thích.

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	Chắc chắn cây đó phải là cây ngày ngắn vì cây ngày ngắn là cây đêm dài nay đem ngắt quãng đêm dài thành hai đêm ngắn, nên không đủ thời gian che tối tới hạn, cây sẽ không ra hoa.
	0,5

	b
	- Vì trong cây có sắc tố cảm nhận quang chu kì là phitocrom. Phitocrom tồn tại ở hai dạng: Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (ánh sáng có bước sáng là 660 nm), ký hiệu là P660 có tác dụng kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn, ức chế sự ra hoa của cây ngày dài dạng thứ hai hấp thụ ánh sáng đỏ xa (có bước sáng 730 nm), ký hiệu P730 có tác dụng kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.


- Hai dạng này có thể chuyển đổi thuận nghịch khi có tác động của ánh sáng như sau:

→ Do đó, ánh sáng sử dụng để ngắt quãng phải là ánh sáng trắng hoặc ánh sáng đỏ (trong thành phần của ánh sáng trắng có ánh sáng đỏ) sẽ xuất hiện P730 gây ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.
	1,5


Câu 6 (1 điểm)

Giải thích vì sao bề mặt trao đổi khí của chim và thú phát triển hơn bề mặt trao đổi khí của lưỡng cư và bò sát?   Hãy chứng minh sự trao đổi khí của chim hiệu quả hơn ở thú?
· Thang điểm:

	STT
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Bề mặt trao đổi khí của chim và thú phát triển hơn bề mặt trao đổi khí của lưỡng cư và bò sát vì nhu cầu trao đổi khí của chim và thú cao hơn:

+ Chim và thú là những động vật hằng nhiệt nên cần năng lượng để giữ cho thân nhiệt ổn định.

+ Hơn nữa, chim và thú hoạt động tích cực nên nhu cầu năng lượng cao hơn.
	0,25

	2
	-Sự trao đổi khí (TĐK) ở chim hiệu quả hơn ở thú:
	0,75

	
	Sự TĐK ở chim

Sự TĐK ở thú

Sự TĐK xảy ra liên tục giữa máu trong mao mạch với không khí giàu ôxi lưu thông trong các ống khí.

Có hiện tượng dòng chảy song song và ngược chiều.

Sự TĐK gián đoạn khi thở ra.

Không có khí đọng trong các ống khí ở phổi

Có khí đọng trong các phế nang ở phổi.


	


Câu 7 (2 điểm)

a. Một người trưởng thành có tần số tim là 75 nhịp/ phút, thể tích tâm thu là 70 ml. Sau một thời gian dài luyện tập thể thao, tần số tim của người đó là 60 nhịp/ phút. Hãy xác định thời gian một chu kì tim, thời gian hoạt động và thời gian nghỉ của tim trong 1 phút trước và sau luyện tập thể thao? Biết rằng thời gian để tâm nhĩ co và tâm thất co trong 1 chu kì là không đổi.

b. Tại sao cùng là động vật có xương sống, cá có hệ tuần hoàn đơn còn chim, thú có hệ tuần hoàn kép ?

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	-Khi chưa luyện tập thể thao:

+ Thời gian 1 chu kì tim: 60:75=0,8 giây.

+ Thời gian hoạt động của tim trong 1 phút: 0,4x75=30 giây.

+ Thời gian nghỉ của tim trong 1 phút: 60-30=30 giây.

-Sau khi luyện tập thể thao:

+ Thời gian 1 chu kì tim: 60:60=1,0 giây.

+ Thời gian hoạt động của tim trong 1 phút: 0,4x60=24 giây.

+ Thời gian nghỉ của tim trong 1 phút: 60-24=36 giây.
	1,0

	b
	* Ở cá tồn tại hệ tuần hoàn đơn do:

- Cá sống trong môi trường nước nên cơ thể được môi trường nước nâng đỡ
- Nhiệt độ nước tương đương với thân nhiệt của cá nên nhu cầu năng lượng, ôxi thấp

* Ở chim và thú tồn tại hệ tuần hoàn kép do:

- Chim và thú là động vật hằng nhiệt, hoạt động nhiều nên cần nhiều năng lượng và ôxi.

- Hệ tuần hoàn kép giúp tăng áp lực máu và tốc độ chảy nên cung cấp đủ oxi và chất dinh dưỡng cho cơ thể
	1,0


Câu 8 (2 điểm)

Cho các động vật sau: thủy tức, châu chấu, cá chép, hải quỳ, ếch, rắn, thân mềm, thỏ, giun đất.

a. Sắp xếp các động vật trên vào ba dạng hệ thần kinh tương ứng.

b. Nêu đặc điểm cấu tạo của các dạng hệ thần kinh và rút ra chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh.

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	Sắp xếp các động vật vào ba dạng hệ thần kinh 

- Hệ thần kinh dạng lưới: thủy tức, hải quỳ.

- Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: giun đất, châu chấu, thân mềm.

- Hệ thần kinh dạng ống: cá chép, ếch, rắn, thỏ.
	0,5

	b
	Đặc điểm cấu tạo

Hệ thần kinh

Đặc điểm

Hệ thần kinh dạng lưới.

Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới thần kinh.

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

+ Các tế bào thần kinh tập trung lại tạo thành các hạch thần kinh.

+ Các hạch thần kinh được nối với nhau bởi các dây thần kinh và hình thành chuỗi hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể.

+ Mỗi hạch thần kinh là một trung tâm điều khiển hoạt động của một vùng xác định trên cơ thể.

Hệ thần kinh dạng ống

+ Các tế bào thần kinh tập trung lại thành một cái ống nằm ở phía lưng của con vật.

+ Hệ thần kinh dạng ống cấu tạo từ phần trung ương thần kinh (não bộ và tủy sống) và phần thần kinh ngoại biên (hạch thần kinh và dây thần kinh).

- Chiều hướng tiến hóa:

+ Tập trung hóa nghĩa là các tế bào thần kinh nằm rải rác trong hệ thần kinh dạng lưới tạp trung lại thành hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và sau đó là hệ thần kinh dạng ống.

+ Hiện tượng đầu hóa nghĩa là tế bào thần kinh tập trung về phía đầu làm não bộ phát triển. Vì vậy, khả năng điều khiển, phối hợp và thống nhất hoạt động được tăng cường.

+ Từ đối xứng tỏa tròn (ruột khoang) sang đối xứng hai bên. Đối xứng hai bên hình thành là do động vật chủ động di chuyển theo một hướng xác định.
	1,5


Câu 9 (2 điểm)

a. Tuyến yên là một tuyến quan trọng nhất trong cơ thể bởi vì nó điều hòa hoạt động của rất nhiều tuyến nội tiết khác và tạo ra mối liên quan quan trọng với hệ thần kinh. Hãy chứng minh nhận định trên.

b. Khi cơ thể Người lâm vào tình trạng căng thẳng, sợ hãi hoặc tức giận thì loại hoocmon nào được tiết ra nhan nhất? Hoocmon đó ảnh hưởng đến thành phần máu và huyết áp như thế nào?

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	Chứng minh nhận định:

- Thùy trước tuyến yên tiết ra một số loại hoocmon điều hòa nhiều tuyến nội tiết khác:

+ Hoocmon tăng trưởng GH.

+ Hoocmon kích thích tuyến giáp TSH.

+ Hoocmon kích thích vỏ tuyến trên thận ACTH.

+ Hoocmon kích thích tuyến sinh dục: FSH, LH.

+ Hoocmon kích thích tuyến sữa prolactin.

- Thùy sau tuyến yên (thùy thần kinh) liên kết với nơron phía sau vùng dưới đồi. Thùy sau chứa các hoocmon do vùng dưới đồi tiết ra: ADH (hoocmon chống đa niệu), ôxitôxin (gây co dãn thành cơ tử cung).

	1,0

	b
	Loại hoocmon đó là Adrenalin và Noradrenalin.

Do ảnh hưởng của hai loại hoocmon này nên nồng độ glucozo trong máu tăng và huyết áp tăng (do tăng nhịp tim).
	1,0


Câu 10 (2 điểm)

a. Dựa vào sự biến động về nồng độ hoocmôn sinh sản trong thời kỳ mang thai của phụ nữ hãy cho biết: Tại sao nang trứng không chín, trứng không rụng và không có kinh nguyệt trong thời kỳ phụ nữ mang thai?
b. Người phụ nữ dùng thuốc tránh thai để ngăn sự rụng trứng vì chưa muốn sinh con nhưng vẫn thấy hành kinh đều đặn. Hãy giải thích hiện tượng trên, biết rằng vì thuốc tránh thai có 28 viên, trong đó có 7 viên thuốc bổ?

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	-Ở thời kì mang thai: 3 tháng đầu nhau thai tiết HCG duy trì thể vàng (thể vàng tiết progesteron và estrogen); sau 3 tháng nhau thai thay thế thể vàng tiết progesteron và estrogen.

=> Nồng độ 2 hoocmon này luôn cao, ức chế ngược tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết FSH và LH.

- Nang trứng không chín và trứng không rụng vì FSH và LH giảm thấp trong thời kỳ mang thai.

- Không có kinh nguyệt vì trứng đã thụ tinh, nồng Prôgesterôn và Estrogen luôn duy trì ở mức cao do đó duy trì được niêm mạc tử cung không gây chảy máu.
	1,0

	b
	- Viên thuốc tránh thai có thành phần chủ yếu là prôgestron và estrogen. Chúng có hai 2 tác dụng: duy trì lớp niêm mạc tử cung dày xốp, xung huyết; mặt khác kìm hãm vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết FSH và LH => trứng không phát triển và không gây rụng trứng.

- Trong vỉ thuốc có 28 viên, trong đó có 7 viên là thuốc bổ (từ viên thứ 22 ( 28). Khi uống sang đến viên thứ 22 thì nồng độ prôgestron và estrogen trong máu giảm xuống => làm co thắt các mạch máu và lớp niêm mạc tử cung không được cung cấp máu sẽ bị hoại tử, bong ra và dẫn tới hành kinh như bình thường mặc dù trước đó không có trứng rụng.
	1,0


Câu 11 (1 điểm)

Trong thí nghiệm tách sắc tố trong lá rau cải xanh bằng phương pháp sắc ký:

a.Vì sao phải tách chiết dung dịch sắc tố bằng dung dịch acetone 80%?

b. Khi dùng dung môi chạy sắc ký là hỗn hợp ete petron: etanol tỷ lệ 14: 1, sau 15 phút thấy xuất hiện trên giấy sắc ký 4 vạch màu khác nhau tương ứng với 4 nhóm sắc tố. Em hãy cho biết đó là 4 nhóm sắc tố gì? Nêu màu sắc và trật tự của các nhóm sắc tố ( từ dưới lên trên). Nếu thay đổi dung môi thì vị trí các sắc tố có thay đổi không?
· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	Phải tách chiết dung dịch sắc tố bằng dung dịch acetone 80% vì các sắc tố không tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi hữu cơ.
	0,5

	b
	Xuất hiện 4 vạch màu theo thứ tự từ dưới lên: 

clorophin b(  clorophin a ( xanthophin ( caroten .

· clorophin b: màu xanh hơi vàng.

· clorophin a: màu xanh lục.

· xanthophin: màu vàng ( nhạt hơn caroten).

· Caroten: màu vàng

Nếu thay đổi dung môi thì vị trí các sắc tố có thể thay đổi.
	1,5
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